​​​​PHỤ LỤC VIII
MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số 01

Ban hành kèm theo
Thông tư số 17/2021/TT-BCA
Ngày 05/02/2021 

	…(1)…

…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA XE CHỮA CHÁY, XE CHUYÊN DÙNG 
PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ; TÀU, XUỒNG, CA NÔ CHỮA CHÁY
(Năm …………) 

Loại xe, tàu, xuồng, ca nô: ………………………………………………………………………………………………..

Biển kiểm soát: …………………………………………………..…………………………………………………….…

Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………………………….…………………………………………………..

LÝ LỊCH XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ
- Loại phương tiện: …………………………………………………………………………………………………..…..

- Số máy: ……………………………………………………………………………………………………………...….

- Số khung: ………………………………………………………………...……………………………………….…….

- Thời gian nhận: ………………………………….……………………………………………………………….…….

- Thời gian ngừng hoạt động: ..............................................................................................................................................

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.

(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.


	Số TT
	Tên gọi và
quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng kiểm kê theo từng thời gian
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BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THEO XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ
BẢNG THỐNG PHỤ TÙNG, DỤNG CỤ SỬA CHỮA THEO XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ

	Số TT
	Tên gọi và
quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng kiểm kê theo từng thời gian
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BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ
(Kể cả các trường hợp thay đổi, mất, hư hỏng trang thiết bị theo xe, tàu, xuồng, ca nô)
	Ngày tháng năm
	Nội dung hoạt động (làm gì, ở đâu) sự thay đổi
	Thời gian nổ máy tại chỗ (phút)
	Số km xe, tàu, xuồng, ca nô chạy
	Thời gian phun hút nước (phút)
	Nhiên liệu
	Tình trạng kỹ thuật
	Nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian và biện pháp khắc phục
	Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ)

	
	
	
	
	
	Đã lĩnh
	Tiêu thụ
	Còn lại
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Ghi chú:

Sổ này có 100 trang, ghi chép hoạt động của từng xe chữa cháy, xe chuyên dùng, tàu, xuồng, ca nô, cụ thể:

- Bảng I thống kê phương tiện chữa cháy, có 6 trang, từ trang 2 đến trang 7;

- Bảng II thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa, có 4 trang từ trang 8 đến trang 11; Phải thống kê tất cả các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa trang bị theo xe, tàu, xuồng, ca nô trong từng thời gian.

- Bảng III ghi chép theo dõi hoạt động có 88 trang từ trang 12 đến trang 99:

  + Cột 2 ghi rõ nội dung hoạt động của xe, tàu, xuồng, ca nô hằng ngày như phát động máy, luyện tập, bảo dưỡng, sửa chữa, đi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ,…

  + Cột 9 ghi rõ tình trạng kỹ thuật của xe, tàu, xuồng, ca nô, trang thiết bị hư hỏng, mất, nguyên nhân và thời gian khắc phục.

Những phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa bị hư hỏng, mất mát, chuyển giao cho đơn vị khác cần ghi vào bảng III và lập biên bản theo dõi xử lý riêng.
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số 02
Ban hành kèm theo
Thông tư số 17/2021/TT-BCA
Ngày 05/02/2021

	
	
	

	…(1)…

…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY
(Năm ……….)

Loại máy bơm: …………………………………………………………….………………………………………….…..

Số động cơ: ………………………………………………………………….…………………………………………….
Số máy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………….……………….…………………………………………….…….

LÝ LỊCH MÁY

- Loại máy bơm: …………………………………..…..……………………..…..………..………………………………………..

- Số động cơ: ……………………………………..…………………………..…..…………………………………………….…..

- Số máy: ……………………………..……………….……………………..…..……………………………………………..…..

- Thời gian nhận: ………………………….……….………………………..…..…………………………………………….…..

- Thời gian ngừng hoạt động: ………..…..………..…..………..…..………..…..………………………………………………..
Ghi chú:

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.

(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.


BẢNG THỐNG KÊ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN KÈM THEO MÁY BƠM CHỮA CHÁY
	Số TT
	Tên gọi và
quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng kiểm kê theo từng thời gian
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BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY
	Ngày tháng năm
	Nội dung hoạt động (kể cả sự thay đổi)
	Thời gian hoạt động
	Nhiên liệu
	Tình trạng kỹ thuật
	Nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian và biện pháp khắc phục
	Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ)

	
	
	Nổ máy tại chỗ (phút)
	Thời gian phun hút nước (phút)
	Đã lĩnh
	Tiêu thụ
	Còn lại
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Ghi chú: 
Sổ này có 100 trang, ghi chép theo dõi tình trạng kỹ thuật, hoạt động của máy bơm chữa cháy. Mỗi máy có một sổ riêng và ghi đúng các nội dung đã được quy định.
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số 03
Ban hành kèm theo
Thông tư số 17/2021/TT-BCA
Ngày 05/02/2021

	…(1)…

…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA ……………(3)………….
(Năm ………….)

Loại máy: ………………………………………….……………………………………………………………………..

Số động cơ: ……………………………………………………………………………………………………………....

Số máy: ………………………………………………………………………………………………………………..…
Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………….……………….………………………………………………....

LÝ LỊCH MÁY

- Loại máy: …………………………………..………..…..………..…..…………………………………………….…..

- Số động cơ: ……………………………………..………..………..…..………………………………………….……..
- Số máy: ……………………………..………………..…..………..…..…………………………………………….…..

- Thời gian nhận: ……………………………….……..…..………..…..………………………………………………...

- Thời gian ngừng hoạt động: …..………..…..………..…..………..…..…………………………………………….…..

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.

(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng. 

(3) Phương tiện cơ giới khác theo quy định tại điểm đ, mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Mỗi phương tiện có một sổ riêng và ghi đúng các nội dung theo cột mẫu.



BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA ………………(3)……………….

	Ngày tháng năm
	Nội dung hoạt động (kể cả sự thay đổi)
	Thời gian 
hoạt động
	Nhiên liệu
	Tình trạng kỹ thuật
	Nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian và biện pháp khắc phục
	Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ)

	
	
	Nổ máy tại chỗ (phút)
	Nổ máy vận hành sử dụng (phút)
	Đã lĩnh
	Tiêu thụ
	Còn lại
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Ghi chú:

Sổ này có 100 trang, ghi chép theo dõi tình trạng kỹ thuật, hoạt động của ……(3).…. 
